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Phụ lục 01. DANH SÁCH CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH XỬ LÝ, KHẮC PHỤC KHI 

CÓ THIÊN TAI XẢY RA 

 

I. DANH SÁCH CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA SỞ XÂY DỰNG 

TT Họ và tên Chức vụ Điện thoại Địa bàn phối hợp, chỉ đạo 

I Lãnh đạo 

 Đào Việt Long Phó GĐ 093 2231683 
Điều hành chung, điều động đơn vị hỗ 

trợ bổ sung 

II Phòng Quản lý không gian ngầm và cây xanh, chiếu sáng 

1 
Nguyễn Mạnh 

Hùng 

Trưởng 

phòng 
0983416667 

Điều hành các đơn vị cây xanh, chiếu 

sáng 

2 
Nguyễn Nguyên 

Trà 
PTP 0913226635 

Điều hành các đơn vị chiếu sáng 

3 Bùi Quang Đạo PTP 0976019 999 Điều hành các đơn vị cây xanh 

 Đỗ Hương Giang PTP 0989997442 
Điều hành các đơn vị công trình ngầm 

hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung 

4 Lương Thúy Hằng 
Chuyên 

viên 
0982081177 

Phụ trách các đơn vị cây xanh trên địa 

bàn các phường: Bắc Từ Liêm, Cầu 

Giấy, Hà Đông, Hoàng Mai, Nam Từ 

Liêm, Long Biên, Tây Hồ, Thanh Xuân. 

5 Trần Xuân Đạo 
Chuyên 

viên 
0915242512 

Phụ trách các đơn vị cây xanh trên địa 

bàn các phường, xã: Ba Đình, Đống Đa, 

Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Thị xã Sơn 

Tây, Ba Vì, Đan Phượng, Hoài Đức, Phúc 

Thọ, Quốc Oai, Thạch Thất, Sóc Sơn, Gia 

Lâm, Thanh Trì, Thanh Oai, Chương Mỹ, 

Thường Tín, Ứng Hòa, Phú Xuyên, Mỹ 

Đức, Đông Anh, Mê Linh. 

6 Trần Ngọc Tiến 
Chuyên 

viên 
0942258866 

Phụ trách các đơn vị chiếu sáng trên địa 

bàn Thành phố theo phân cấp 

7 Vũ Văn Duy 
Chuyên 

viên 
0904776992 

Phụ trách các đơn vị chiếu sáng trên địa 

bàn Thành phố theo phân cấp 

8 Hoàng Tiến Đạt 
Chuyên 

viên 
0822290909 

Phụ trách quản lý công trình ngầm hạ tầng 

kỹ thuật sử dụng chung 

 Trịnh Văn Lý 
Chuyên 

viên 
0982540976 

Phụ trách quản lý công trình ngầm hạ tầng 

kỹ thuật sử dụng chung 

II Phòng Quản lý hạ tầng cấp, thoát nước 

1 Lê Văn Du 
PP Phụ 

trách 
0979776886 

Điều hành các đơn vị cấp nước, thoát 

nước 

2 
Hoàng Mai 

Hương 

Phó 

phòng 
0914363443 

Điều hành các đơn vị thoát nước 
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TT Họ và tên Chức vụ Điện thoại Địa bàn phối hợp, chỉ đạo 

3 Võ Vĩnh Nam 
Phó 

Phòng 
0906233882 

Điều hành các đơn vị cấp nước 

4 Phạm Quang Anh 
Chuyên 

viên 
0913202366 

Phụ trách các đơn vị thoát nước trên 

địa bàn 12 quận cũ 

5 Nguyễn Thị Ngân 
Chuyên 

viên 
0968318826 

Phụ trách các đơn vị cấp nước trên địa bàn 

Thành phố theo phân cấp nước 

II. DANH SÁCH CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH XỬ LÝ, KHẮC PHỤC HIỆN TRƯỜNG CỦA 

TRUNG TÂM QUẢN LÝ HẠ TẦNG KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

TT Họ và tên Chức vụ Điện thoại Địa bàn phối hợp, chỉ đạo 

I Lãnh đạo 

1 
Nguyễn Đức 

Hưng 
Giám đốc 0966847666 Chỉ đạo, điều hành chung 

2 Trần Anh Tuấn Phó Giám đốc 0982092216 
Chỉ đạo, điều hành các đơn vị 

cây xanh 

3 
Nguyễn Quốc 

Chung 
Phó Giám đốc 0936318818 

Chỉ đạo, điều hành các đơn vị 

chiếu sáng 

4 Hà Thanh Tùng 
Phó Giám 

đốc 
0989128988 

Chỉ đạo, điều hành các đơn vị 

thoát nước, vệ sinh môi trường 

II Phòng Quản lý Công viên cây xanh 

1 Chu Lan Hương 
Trưởng 

phòng 
0987.285.576 Phụ trách chung 

2 Trần Nam Long 
Phó trưởng 

phòng 
0984.998.726 

-Các Quận(cũ): Tây Hồ, Bắc Từ 

Liêm, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy,  

2 bờ sông Tô Lịch, trục Đại Lộ 

Thăng Long, tuyến đường Võ 

Chí Công, Võ Nguyên Giáp, 

Vườn Thú Hà Nội. 

-Địa bàn 18 xã gồm: Đông Anh, 

Thư Lâm, Phúc Thịnh, Thiên 

Lộc, Vĩnh Thanh, Sóc Sơn, Nội 

Bài, Kim Anh, Đa Phúc, Trung 

Giã, Gia Lâm, Thuận An, Bát 

Tràng, Phù Đổng, Mê Linh, Yên 

Lãng, Tiến Thắng, Quang Minh. 

-Địa bàn các phường gồm: Cầu 

Giấy, Nghĩa Đô, Yên Hòa, Hồng 

Hà, Tây Hồ, Phú Thượng, Từ 

Liêm, Xuân Phương, Tây Mỗ, 

Đại Mỗ, Tây Tựu, Phú Diễn, 

Xuân Đỉnh, Đông Ngạc, Thượng 

Cát 
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TT Họ và tên Chức vụ Điện thoại Địa bàn phối hợp, chỉ đạo 

3 Đỗ Văn Hùng 
Phó trưởng 

phòng 
0904.740.582 

-Các Quận(cũ): Ba Đình, Hoàn 

Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng, 

Hoàng Mai, Long Biên, Hà 

Đông, Thanh Xuân, Lê Trọng 

Tấn-Phúc La-Văn Phú, tuyến 

đường liên tỉnh Hà Nội – Hưng 

Yên (địa phận Hà Nội). 

-Địa bàn 02 phường gồm Sơn 

Tây, Tùng Thiện và 28 xã gồm 

Đoài Phương, Yên Xuân, Hòa 

Lạc, Tây Phương, Hạ Bằng, 

Thạch Thất, Phú Cát, Kiều Phú, 

Hưng Đạo, Quốc Oai, Hát Môn, 

Phúc Lộc, Phúc Thọ, An Khánh, 

Sơn Đồng, Dương Hòa, Hoài 

Đức, Liên Minh, Ô Diên, Đan 

Phượng, Minh Châu, Yên Bài, Ba 

Vì, Suối Hai, Bất Bạt, Cổ Đô, Vật 

Lại, Quảng Oai. 

-Địa bàn 02 phường Chương Mỹ, 

Thanh Liệt; 29 xã gồm Thanh Trì, 

Đại Thanh, Nam Phù, Ngọc Hồi, 

Thượng Phúc, Thường Tín, 

Chương Dương, Hồng Vân, Phú 

Xuyên, Phượng Dực, Chuyên 

Mỹ, Đại Xuyên, Thanh Oai, Bình 

Minh, Tam Hưng, Dân Hòa, Vân 

Đình, Ứng Thiên, Hòa Xá, Ứng 

Hòa, Mỹ Đức, Hồng Sơn, Phúc 

Sơn, Hương Sơn, Phú Nghĩa, 

Xuân Mai, Trần Phú, Hòa Phú, 

Quảng Bị. 

-Địa bàn các phường Hoàn Kiếm, 

Cửa Nam, Đống Đa, Kim Liên, 

Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Ô 

Chợ Dừa, Hai Bà Trưng, Vĩnh 

Tuy, Bạch Mai, Long Biên, Bồ 

Đề, Việt Hưng, Phúc Lợi. 

-Địa bàn các phường Khương 

Đình, Thanh Xuân, Phương Liệt, 

Hà Đông, Dương Nội, Yên 

Nghĩa, Kiến Hưng, Phú Lương, 

Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Vĩnh 

Hưng, Tương Mai, Định Công, 

Hoàng Liệt, Yên Sở. 

4 Trần Anh Sơn Giám sát 0989.356.088 
Các Quận(cũ): Nam Từ Liêm, 

Bắc Từ Liêm. 



4 

CXCS 

TT Họ và tên Chức vụ Điện thoại Địa bàn phối hợp, chỉ đạo 

5 
Phạm Tiến 

Cường 
Giám sát 0975.827.686 

Các Quận(cũ): Hà Đông, Thanh 

Xuân, tuyến Lê Trọng Tấn-Phúc 

La-Văn Phú. 

-Địa bàn 24 xã gồm Yên Xuân, 

Hòa Lạc, Tây Phương, Hạ Bằng, 

Thạch Thất, Phú Cát, Kiều Phú, 

Hưng Đạo, Quốc Oai, Hát Môn, 

Phúc Lộc, Phúc Thọ, An Khánh, 

Sơn Đồng, Dương Hòa, Hoài 

Đức, Minh Châu, Yên Bài, Ba Vì, 

Suối Hai, Bất Bạt, Cổ Đô, Vật 

Lại, Quảng Oai. 

6 Lê Chí Cương Giám sát 0912.338.186 Vườn thú Hà Nội. 

7 
Nguyễn Quỳnh 

Hương 
Giám sát 0904.783.300 

- Các Quận(cũ): Cầu Giấy, Ba 

Đình, trục đường Võ Chí Công 

– Võ Nguyên Giáp.  

8 Nguyễn Thị Mai Giám sát 0975.893.765 

- Các Quận(cũ): Hai Bà Trưng, 

Hoàng Mai. 

-Địa bàn 02 phường Chương Mỹ, 

Thanh Liệt; 29 xã gồm Thanh Trì, 

Đại Thanh, Nam Phù, Ngọc Hồi, 

Thượng Phúc, Thường Tín, 

Chương Dương, Hồng Vân, Phú 

Xuyên, Phượng Dực, Chuyên 

Mỹ, Đại Xuyên, Thanh Oai, Bình 

Minh, Tam Hưng, Dân Hòa, Vân 

Đình, Ứng Thiên, Hòa Xá, Ứng 

Hòa, Mỹ Đức, Hồng Sơn, Phúc 

Sơn, Hương Sơn, Phú Nghĩa, 

Xuân Mai, Trần Phú, Hòa Phú, 

Quảng Bị. 

9 
Nguyễn Anh 

Tuấn 
Giám sát 0912.473.769 

-Quận (cũ) Long Biên, tuyến 

đường liên tỉnh Hà Nội – Hưng 

Yên (địa phận Hà Nội), trục Đại 

Lộ Thăng Long. 

-Địa bàn 02 phường gồm Sơn 

Tây, Tùng Thiện và 4 xã gồm 

Đoài Phương,Liên Minh, Ô Diên, 

Đan Phượng, Suối Hai (vùng ảnh 

hưởng 500m Bãi Xuân Sơn). 

10  Lê Trung Ngọc Giám sát 0903.280.323 

-Quận (cũ) Đống Đa, Vườn Thú 

Hà Nội. 

-Địa bàn 10 xã gồm: Đông Anh, 

Thư Lâm, Phúc Thịnh, Thiên 

Lộc, Vĩnh Thanh, Sóc Sơn, Nội 

Bài, Kim Anh, Đa Phúc, Trung 

Giã. 
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TT Họ và tên Chức vụ Điện thoại Địa bàn phối hợp, chỉ đạo 

11 
Hoàng Minh 

Chính 
Giám sát 0931.233.223 

- Quận (cũ) Tây Hồ, Tuyến 2 bờ 

sông Tô Lịch 

- Địa bàn các phường Khương 

Đình, Thanh Xuân, Phương Liệt, 

Hà Đông, Dương Nội, Yên 

Nghĩa, Kiến Hưng, Phú Lương, 

Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Vĩnh 

Hưng, Tương Mai, Định Công, 

Hoàng Liệt, Yên Sở. 

12 
Nguyễn Công 

Quyền 
Giám sát 0868.679.125 

-Địa bàn 8 xã gồm: Gia Lâm, 

Thuận An, Bát Tràng, Phù Đổng, 

Mê Linh, Yên Lãng, Tiến Thắng, 

Quang Minh. 

-Địa bàn các phường Hoàn Kiếm, 

Cửa Nam, Đống Đa, Kim Liên, 

Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Ô 

Chợ Dừa, Hai Bà Trưng, Vĩnh 

Tuy, Bạch Mai, Long Biên, Bồ 

Đề, Việt Hưng, Phúc Lợi. 

III Phòng Kỹ thuật giám sát chiếu sáng 

1 Trần Văn Kiên Trưởng phòng 0989081005 Chỉ đạo, điều hành chung 

2 Phạm Văn Huy 
Phó Trưởng 

phòng 
0983983433 

Chỉ đạo, điều hành các đơn vị 

trên địa bàn khu vực: 20 

phường phía Tây nội thành, 25 

xã phía Nam, 19 xã, phường 

phía Tây Nam và 17 xã, 

phường phía Tây Bắc thành phố 

Hà Nội 

3 Đinh Văn Quang 
Phó trưởng 

phòng 
0916660550 

Chỉ đạo, điều hành các đơn vị 

trên địa bàn 23 phường Trung 

tâm thành phố Hà Nội, 20 

phường phía Tây nội thành và  

8 phường, xã phía đông bắc và  

14 xã phía Bắc thành phố Hà 

Nội. 

4 
Nguyễn Đức 

Dũng 

Cán bộ 

giám sát 
0912561822 

Các phường, xã: Từ Liên, Xuân 

Phương, Tây Mỗ, Đại Mỗ, 

Phương Liệt, Đại Thanh, Nam 

Phù, Ngọc Hồi, Thanh Trì  

5 
Phạm Ngọc 

Long 

Cán bộ 

giám sát 
0983621989 

Các phường, xã: Hà Đông, 

Kiến Hưng, Dương Nội, Phú 

Lương, Yên Nghĩa, Thanh Oai, 

Bình Minh, Tam Hưng, Dân 

Hòa, Thường Tín, Thượng Phúc, 

Chương Dương, Hồng Vân, Phú 

Xuyên, Chuyên Mỹ, Đại Xuyên, 

Phượng Dực  



6 

CXCS 

TT Họ và tên Chức vụ Điện thoại Địa bàn phối hợp, chỉ đạo 

6 
Nguyễn Minh 

Tuấn  

Cán bộ 

giám sát 

0936288799 

 

Các phường, xã: Hoàn Kiếm, 

Cửa Nam, Hồng Hà, Ba Đình, 

Ngọc Hà, Giảng Võ, Hài Bà 

Trưng, Vĩnh Tuy, Bạch Mai, 

Sơn Tây, Tùng Thiện, Đoài 

Phương, Quảng Oai, Cổ Đô, Vật 

Lại, Suối hai, Ba Vì, Bất Bạt, 

Minh Châu, Yên Bài. 

 

7 
Nguyễn Mạnh 

Thắng 

Cán bộ 

giám sát 
0904617657 

Các phường, xã: Tây Hồ, Phú 

Thượng, Đống Đa, Kim Liên, 

Văn Miếu -Quốc Tử Giám, 

Láng, Ô chợ Dừa, Thanh Xuân, 

Khương Đình, Phương Liệt, 

Quốc Oai, Hưng Đạo, Kiều Phú, 

Phù Cát, Phú Nghĩa, Xuân Mai, 

Quảng Bị, Hòa Phú, Chương 

Mỹ, Trần Phú. 

8 Lê Hoàng Chính 
Cán bộ 

giám sát 
0987238666 

Các phường xã: Cầu Giấy, 

Nghĩa Đô, Yên Hòa, Tây Tựu, 

Phú Diễn, Xuân Đỉnh, Đông 

Ngạc, Thượng Cát, Thạch Thất, 

Hạ Bằng, Tây Phương, Yên 

Xuân, Hòa Lạc, Hoài Đức, An 

Khánh, Dương Hòa, Sơn Đồng  

9 Phạm Văn Luật 
Cán bộ 

giám sát 
0968072555 

Các phường, xã: Long Biên, Bồ 

Đề, Việt Hưng, Phúc Lợi, Phù 

Đổng, Bát Tràng, Thuận An, 

Gia Lâm, Đông Anh, Phúc 

Thịnh, Thư Lâm, Thiên Lộc, 

Vĩnh Thanh, Đan Phượng, Ô 

Diên, Liên Minh, Phúc Thọ, 

Phúc Lộc, hát Môn. 

10 
và Hà Thu 

Huyền 

Cán bộ 

giám sát 
0976655477 

Các phường, xã:  Hoàng Mai, 

Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Tương 

Mai, ĐỊnh Công, Hoàng Liệt, 

Yên Sở, Mê Linh, Yên Lãng, 

Tiến Thắng, Quang Minh, Sóc 

Sơn, Đa Phúc, Nội Bài, Trung 

Giã, Kim Anh 

I

V 
Phòng Kỹ thuật giám sát thoát nước và xử lý nước thải 

1 
Nguyễn Hải 

Ninh 

Trưởng 

Phòng 
0934669446 

Chỉ đạo, điều hành chung của 

Phòng 

 

2 
  Đỗ Văn Vị 

Phó 

Trưởng 

phòng 

  0936307888 
Chỉ đạo, điều hành các đơn vị 

duy trì hệ thống thoát nước 

    Trần Hồng Nhật Phó   0985106868 Chỉ đạo, điều hành các đơn vị 
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TT Họ và tên Chức vụ Điện thoại Địa bàn phối hợp, chỉ đạo 

3 Trưởng 

phòng 

vận hành các nhà máy XLNT 

4 
Nguyễn Đức 

Minh 

Cán bộ 

giám sát 
0989182989 

Phường Hà Đông; các hồ nội 

thành 

5  Hà Việt Tiến 
Cán bộ 

giám sát 
0984690948 

Các phường Ba Đình, Hoàn 

Kiếm; Các xã: Thanh Trì, 

Thường Tín, Phú Xuyên. 

6 
Đào Hoàng 

Hưng 

Cán bộ 

giám sát 
0936727215 

Các xã: Mỹ Đức, Thanh Oai, 

Ứng Hòa, Chương Mỹ, Thạch 

Thất, Quốc Oai. 

8  Hà Mạnh Hùng 
Cán bộ 

giám sát 
0906208055 

Các phường Cầu Giấy, Tây Hồ, 

Bắc Từ 

Liêm; các xã Mê Linh,  Phúc Thọ, 

Ba Vì và Thị xã Sơn Tây. 

9 
 Nguyễn Hoài 

Nam 

Cán bộ 

giám sát 
  0559221184 

Cụm công trình đầu mối Yên 

Sở; Trạm XLNT Kim Liên, 

Trúc Bạch. 

10 
Phạm Thị Thu 

Hà 
Cán bộ 0989539575 Phường Đống Đa 

   

11 
 Phạm Tuấn Đức 

Cán bộ giám 

sát 
  0906211536 

Các phường: Thanh Xuân; Nam 

Từ Liêm các xã: Hoài Đức, Đan 

Phượng. 

12 
 Trần Xuân 

Quỳnh 

Cán bộ giám 

sát 
0987511756 

Các phường Hai Bà Trưng, 

Hoàng Mai; các xã Đông Anh, 

Sóc Sơn. 

13 
Nguyễn Mạnh 

Tùng 

Cán bộ giám 

sát 
0978506236 

Phường Long Biên; xã Gia 

Lâm. 

14 
Phạm Mai 

Hương 

Cán bộ 

giám sát 
0982283326 

Các Nhà máy XLNT Yên Sở, 

Bắc Thăng Long - Vân Trì  

15 
Khuất Việt 

Tùng 

Cán bộ 

giám sát 
0968921389 

Các Nhà máy XLNT hồ Bảy 

Mẫu; Khu đô thị mới Việt Hưng 

16 Bùi Đức Dũng 
Cán bộ 

giám sát 
0913366747 Bãi bùn Yên Sở 
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Phụ lục 02: DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CÁC CÔNG TY QUẢN LÝ, DUY TRÌ HỆ 

THỐNG THOÁT NƯỚC PHÂN CÔNG THEO ĐỊA BÀN  

I. DANH BẠ ĐIỆN THOẠI BAN CHỈ HUY PCTT CÔNG TY TNHH MTV 

THOÁT NƯỚC 

1. Công ty TNHH MTV Thoát nước PCTT Úng ngập Nội thành 

- Ông Phan Hoài Minh  –  TGĐ  –  Trưởng Ban    0913235716 

- Ông Phạm Ngọc Toàn  –  PTGĐ  –  Phó Trưởng ban      0913246134 

- Ông Hoàng Thái Hà – TP HT-MT-CĐS – Ủy Viên TT    0983593889 

2. Tại Cụm Công trình đầu mối Yên Sở: 

- Ông Phạm Ngọc Toàn – PTGĐ – Trưởng Ban    0913246134 

- Ông Hoàng Chiến Thắng – GĐ XN QL CCTĐM Yên Sở – Phó Trưởng ban    0989993189 

- Lực lượng PCTT tại chỗ 40 người. 

3. Tại Cụm Công trình qua đê Hải Bối 

- Ông Phạm Ngọc Toàn  – PTGĐ  –  Trưởng Ban    0913246134 

- Ông Nguyễn Công Tuyên – GĐ XN XLNT – Phó Trưởng Ban   0903447737 

- Lực lượng xung kích PCTT: 35 người 

4. Trung tâm giám sát hệ thống thoát nước Công ty TNHH MTV Thoát nước: 

ĐT: 024 39746225  Fax: 024 39745138. 

4.1. Trực thoát nước:   

TT Phường- xã XNTN GĐ các Xí nghiệp 
Số điện 

thoại 

1 Hoàn Kiếm, Ba Đình số 1 Hoàng Thế Hùng 0913591027 

2 
Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Tây 

Hồ 
số 2 Nguyễn Duy Anh 0944791967 

3 Hai Bà Trưng, Hoàng Mai số 3 Nguyễn Ngọc Cương 0913521155 

4 Đống Đa số 4 
Ngô Việt Tùng – PGĐ phụ 

trách 
0913002468 

5 Long Biên,Gia Lâm số 5 Nguyễn Đại Nghĩa 0915957666 

6 Thanh Xuân, Nam Từ Liêm số 6 Phan Thị Thúy 0912791848 

7 
Thanh Trì, Thường Tín, Phú 

Xuyên 
số 7 Đỗ Thế Duy 0947167518 

8 Hà Đông số 8 Trương Tuấn Phong 0913283321 

9 

Đông Anh và cụm công trình 

Bắc 

Thăng Long - Vân Trì (xã Hải 

Bối) 

XN 

XNNT 
Nguyễn Công Tuyên  0903447737 
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TT Phường- xã XNTN GĐ các Xí nghiệp 
Số điện 

thoại 

10 
Cụm công trình đầu mối Yên 

Sở 

XN 

TBYS 
Hoàng Chiến Thắng  0989993189 

4.2. Lực lượng, vật tư, phương tiện, thiết bị: 

TT Danh mục Đơn vị 
Số 

lượng 

Địa điểm tập kết 

vật tư, phương tiện 
Ghi chú 

I Các Xí nghiệp quản lý địa bàn 

1 Lực lượng công nhân xung 

kích 

người 35  Mỗi XN 05 CN 

2 Lực lượng công nhân sẵn sàng 

điều động hỗ trợ 

người 105  Mỗi XN 15 CN 

II Xí nghiệp Trạm bơm Yên Sở 

1 Lực lượng công nhân xung 

kích 

người 35   

2 Lực lượng công nhân sẵn sàng 

điều động hỗ trợ 

người 90   

3 Máy ủi 7 tấn Komatsu máy 3 Bãi đổ bùn Yên Sở  

4 Xe tải tự đổ 4 tấn Nissan xe 5 Bãi đỗ xe Yên Sở  

5 Xe cải tiến cái 8 

Tại kho XN trạm 

bơm Yên Sở 

 

6 Cuốc cái 20  

7 Xẻng cái 20  

8 Búa 3 kg cái 10  

9 Biển báo tròn phản quang 

D700 

cái 3  

10 Đèn pin sạc điện cái 5  

III Xí nghiệp XLNT 

1 Lực lượng công nhân xung 

kích 

người 20 

Tại kho XN XLNT 

BTL-VT 

 

2 Lực lượng công nhân sẵn sàng 

điều động hỗ trợ 

người 35  

3 Xe tải tự đổ 5 tấn Hino xe 1  

4 Xe tải CD chở phế thải thoát 

nước (TQ) 

xe 1  

5 Máy xúc bánh lốp xe 1  

6 Máy bơm 7,5 KW Máy 2  

7 Xe cải tiến cái 3  

8 Cưa sắt cái 3  

9 Cuốc cái 30  

10 Xẻng cái 50  

11 Dao dựa cái 10  

12 Búa 3 kg cái 10 Tại kho XN XLNT  
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TT Danh mục Đơn vị 
Số 

lượng 

Địa điểm tập kết 

vật tư, phương tiện 
Ghi chú 

13 Biển báo tròn phản quang 

D700 

cái 5 BTL-VT  

14 Đèn quay cái 3  

15 Mũ nhựa bảo hộ lao động cái 40  

IV Xí nghiệp TCCG-XL 

1 Lực lượng công nhân xung 

kích 

người 20  Trong đó 15 CN 

XK và 10 CN hỗ 

trợ khu vực 

BTL-VT  
2 Lực lượng công nhân sẵn sàng 

điều động hỗ trợ 

người 15  

3 Xe tải 4 tấn có gắn cẩu 3 tấn xe 4 

XN TCCG-XL 

Trong đó 01 xe 

hỗ trợ khu vực 

BTL-VT 

4 Máy xúc bánh xích gầu 0,2 

m3 

máy 1  

5 Máy xúc bánh xích gầu 0,4 

m3 

máy 4  

6 Máy xúc bánh lốp máy 2  

7 Xe tải ben HINO xe 4  

8 Máy phát điện 25KVA máy 6 Trong đó 01 

máy hỗ trợ khu 

vực BTL-VT 

9 Máy bơm chìm 7,5 Kw cái 5 hỗ trợ khu vực 

BTL-VT 

10 Máy bơm chìm 5,5 Kw cái 4  
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II. DANH BẠ ĐIỆN THOẠI BAN CHỈ HUY PCTT CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ 

VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HÀ THÀNH 

1. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây 

dựng Hà Thành 

Ông: Hoàng Cao Linh Giám đốc  - Trưởng ban  096.179.7685 

Ông: Nguyễn Hồng Hữu Quản lý chung - Ủy viên 097.777.0356 

Ông: Hoàng Bá Tùng Cán bộ Kỹ thuật - Ủy viên 096.460.2497 

Bà: Đỗ Thị Hương Cán bộ Kỹ thuật - Ủy viên 032.729.1752 

Ông: Trần Tuấn Phương ĐT đội HTKTĐT - Ủy viên 091.422.2348 

Ông: Đào Việt Bắc ĐP đội HTKTĐT - Ủy viên 097.910.7326 

2. Trực Thoát nước 

2.1. Địa bàn phường Long Biên: theo ranh giới quản lý Ranh giới quản lý: 

tuyến đường Nguyễn Văn Linh - Ngô Gia Tự - đường đê Vàng - Quốc lộ 1A và khu 

vực ngoài đê sông Đuống (khu vực Tình Quang): đường Ngô Gia Tự, đường 

Nguyễn Văn Linh, đường Hoa Lâm, đường Kẻ Tạnh,.... 

Ông: Phạm Quang Hải Cán bộ hiện trường 037.244.4667 

Ông: Phạm Thanh Tùng Cán bộ hiện trường  037.850.0192 

Ông:Nguyễn Mạnh Đức  Cán bộ hiện trường 037.426.3928 

Ông: Hoàng Quốc Trọng Cán bộ hiện trường 032.967.8238 

2.2. Địa bàn xã Mê Linh, Sóc Sơn và 2 tuyến đường thuộc xã Đông Anh (tuyến 

đường Hoàng Sa Trường Sa, Nhật Tân Nội Bài) 

Ông: Đỗ Hồng Quang Cán bộ hiện trường 037.662.7586 

Ông: Phạm Minh Hoàng Cán bộ hiện trường  097.248.4515 

Ông: Lương Đức Mạnh  Cán bộ hiện trường 081.890.1995 

Ông: Nguyễn Quang Chiến Cán bộ hiện trường 037.779.8615 

Lực lượng xung kích  ứng trực thiện tai tại chỗ: 03 người 

3. Vật tư, trang thiết bị chuẩn bị phòng chống thiên tai 

 

TT 
Danh mục Đơn vị 

Số 

lượng 

Địa điểm tập kết vật 

tư, phương tiện 

Ghi 

chú 

1 Lực lượng công nhân xung kích người 60 Nút giao Kim Chung  

2 
Lực lượng công nhân sẵn sàng 

điều động hỗ trợ 
người 30 

Các địa bàn do Công 

ty quản lý 
 

3 Xe phun nước phản lực xe 4 
Nút giao Kim Chung 

và địa bàn do Công ty 

quản lý 

 

4 Xe hút 4 tấn, 8 tấn xe 8  

5 Xe thùng chuyên dụng xe 4  
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TT 
Danh mục Đơn vị 

Số 

lượng 

Địa điểm tập kết vật 

tư, phương tiện 

Ghi 

chú 

6 Xe stec chở thải 4 tấn xe 3  

7 Xe stec chở nước xe 5  

8 Xe tải cẩu xe 2  

9 Xe tải tự đổ  xe 2  

10 Máy bơm di động 70m3/h cái 01  

11 Máy bơm di động 400m3/h cái 01  

12 Máy phát điện 30KVA cái 01  

13 Máy phát điện 125KVA cái 01  

14 Máy bơm chìm 1.100m3/h cái 02  

15 Máy xúc bánh lốp Máy 02  

16 Cưa máy Cưa 05  

17 

Biển báo giao thông các loại 

(biển báo công trường, choạc 

cảnh báo, dây phản quang, chóp 

nón,...) 

Bộ 07  

18 
Công cụ dụng cụ (cuốc, xẻng, xà 

beng, cuốc chim, ..) 
   

19 
Các máy móc, thiết bị chuyên 

dùng (đảm bảo) 
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III. DANH BẠ ĐIỆN THOẠI BAN CHỈ HUY PCTT CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY 

DỰNG DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI 68 

1. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai Công ty Cổ phần xây dựng dịch vụ và thương 

mại 68  

1 Phạm Trung Thành Phó giám đốc Trưởng ban 096.683 2586 

2 Cao Vân Khánh Giám đốc XN Phó ban 089.8577977 

3 Nguyễn Xuân Thủy Phó giám đốc XN Phó ban 033.313.4226 

4 Phạm Huy Hiệp Phó giám đốc XN Ủy viên 097.854.5668 

2. Trực thoát nước 

2.1 Địa bàn Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm (Gói thầu số 3 hữu sông Nhuệ) 

 Đỗ Lai Hoàng Cán bộ kỹ thuật 096.119 3829 

 Đinh Trọng Bình Cán bộ hiện trường 033.213.9796 

2.2 Địa bàn Long Biên (Gói thầu số 1 Tả sông Hồng) 

 Khúc Ngọc Tùng Cán bộ kỹ thuật 090.347.9594 

 Nguyễn Sơn Lâm Cán bộ hiện trường 097.2332974 

2.3 Địa bàn Hoàng Mai (Gói thầu ngõ xóm Hoàng Mai) 

 Chử Hoàng Long Cán bộ kỹ thuật 098.1287956 

 Trần Trung Kiên Cán bộ hiện trường 097.4166115 

 Nguyễn Đức Quang Cán bộ hiện trường 036.2161290 

2.4 
Địa bàn Mỹ Đức, Ứng Hòa, Thanh Oai, Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ 

(Gói thầu số 1 quốc lộ, tỉnh lộ) 

 Phan Thị Mười Cán bộ kỹ thuật 096.786.3536 

 Nguyễn Văn Bằng Cán bộ hiện trường 096.443.7326 

 Trần Văn Sự Cán bộ hiện trường 097.986.9799 

2.5 Địa bàn KĐT Dương Nội (Gói thầu số 1 khu đô thị) 

 Nguyễn Đức Thuận Cán bộ kỹ thuật 098.975.4768 

 Nguyễn Trọng Hiếu Cán bộ hiện trường 034.6013845 

2.6 Đội xe   

 Nguyễn Văn Thoan 
Quản lý chung đội xe và 

vật tư thiết bị 
0975.837586 

 Bàn Văn Vời Đội Thoát nước 1 097.592.4089 
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 Trịnh Văn Thuân Đội Thoát nước 2 096.7114168 

 Phạm Văn Vy Tổ trưởng tổ xe 098.610.1656 

3. Vật tư, trang thiết bị chuẩn bị phòng chống thiên tai 

 

TT 
Danh mục Đơn vị 

Số 

lượng 

Địa điểm tập kết vật 

tư, phương tiện 

Ghi 

chú 

1 Lực lượng công nhân xung kích người 100 Xưởng 36 – Yên Sở  

2 
Lực lượng công nhân sẵn sàng điều 

động hỗ trợ 
người 100 Địa bàn TP Hà Nội  

3 Xe phun nước phản lực xe 3 

Xưởng 36 – Yên Sở 

 

4 Xe hút 4 tấn xe 6  

5 Xe hút 8 tấn xe 8  

6 Xe thùng chuyên dụng xe 3  

7 Xe stec chở thải 4 tấn xe 3  

8 Xe stec chở thải 8 tấn xe 4  

9 Xe stec chở nước xe 4  

10 Xe tải cẩu xe 4  

11 Xe tải tự đổ  xe 6  

 
Các máy móc, thiết bị chuyên dùng 

(đảm bảo) 
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IV. DANH BẠ ĐIỆN THOẠI BAN CHỈ HUY PCTT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ 

THỊ VIỆT ÚC 

1. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai Công ty Cổ phần đô thị Việt Úc 

Ông: Lê Quang Lực Giám đốc - Trưởng ban 091.279.9026 

Ông: Ngô Xuân Quyền CB phụ trách chung - Phó trưởng ban 090.929.1086 

Ông: Nguyễn Thế Công Cán bộ KT  - Ủy viên 033.348.8100 

Bà: Bùi Thị Vân Khánh Cán bộ KT  - Ủy viên 036.284.8648 

2. Trực Thoát nước 

2.1. Địa bàn phường Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm hữu sông Nhuệ (địa bàn gói thầu số 

3) 

Ông: Lê Việt Hoàng Cán bộ hiện trường  096.460.0332 

Bà: Nguyễn Thu Thảo Cán bộ hiện trường  098.952.5358 

Ông: Mai Quang Huy Cán bộ hiện trường  033.408.9039 

Ông: Trinh Đình Quốc Tuần Cán bộ hiện trường  036.212.6621 

Ông: Phạm Quang Huy Cán bộ hiện trường 0909.231.333 

2.2. Địa bàn phường Hà Đông: Khu đô thị Văn Quán, Tiểu khu đô thị Vạn 

Phúc, Khu Hải Phát Plaza, khu đô thị An Hưng, khu đô thị hai bên đường Lê Trọng 

Tấn. 

Ông: Trần Văn Phong Cán bộ KT  094.848.8646 

Ông: Bùi Thế Anh Cán bộ hiện trường  037.890.5839 

2.3. Địa bàn phường Hoàng Mai: Khu đô thị Linh Đàm, Khu đô thị Tây Nam 

Linh Đàm, Khu đô thị Pháp Vân Tứ Hiệp, khu đô thị Đại Kim – Định Công 

Ông: Nguyễn Công Thu Cán bộ hiện trường  097.376.1334 

Lực lượng xung kích  ứng trực thiện tai tại chỗ: 03 người 

2.4. Địa bàn phường Long Biên: Khu đô thị Việt Hưng, khu đô thị Sài Đồng 

Ông: Phạm Thanh Tùng Cán bộ hiện trường  037.850.0192 

Lực lượng xung kích  ứng trực thiện tai tại chỗ: 05 người 

3. Vật tư, trang thiết bị chuẩn bị phòng chống thiên tai 

 

TT 
Danh mục Đơn vị 

Số 

lượng 

Địa điểm tập kết vật 

tư, phương tiện 

Ghi 

chú 

1 Lực lượng công nhân xung kích người 30 Đông Anh  

2 
Lực lượng công nhân sẵn sàng điều 

động hỗ trợ 
người 50 

Các địa bàn do Công ty 

quản lý 
 

3 Xe phun nước phản lực xe 2 
Đông Anh 

 

4 Xe hút 4 tấn, 8 tấn xe 9  
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TT 
Danh mục Đơn vị 

Số 

lượng 

Địa điểm tập kết vật 

tư, phương tiện 

Ghi 

chú 

5 Xe cở bùn chuyên dụng xe 2  

6 Xe stec chở thải 4 tấn xe 1  

7 Xe stec chở nước xe 1  

8 Xe tải cẩu xe 1  

9 Xe tải tự đổ  xe 1  

10 Biển báo giao thông các loại Bộ 05   

10 
Công cụ dụng cụ các loại (cuốc, 

xẻng, xà beng, cuốc chim,...) 
Bộ 10   

12 Máy phát điện 3 pha 60KVA Máy 1   

13 
Máy bơm chìm công suất lớn 

700m3/h 
Bơm 2   
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Phụ lục 03. DANH BẠ CÁC ĐƠN VỊ QUẢN LÝ, DUY TRÌ HỆ THỐNG CÂY 

XANH ĐÔ THỊ THỰC HIỆN XỬ LÝ KHẮC PHỤC HIỆN TRƯỜNG 

I. NHÂN LỰC, ĐƠN VỊ THỰC HIỆN GIẢI TỎA  

1. Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh Hà Nội 

Điện thoại trực 24/24h hàng ngày:  024.39764540 -  024.38237114 

+ Đ/c Vũ Đức Thọ: Chủ tịch Công ty - Trưởng Ban chỉ huy phòng chống 

thiên tai Công ty. (Số điện thoại: 0968.381.973) 

+ Đ/c Nguyễn Đức Mạnh: Phó Tổng Giám đốc - Phó trưởng Ban thường 

trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai Công ty. (Số điện thoại: 

0916.423.710) 

+ Đ/c Mai Hương Giang: Phó Tổng Giám đốc - Phó trưởng Ban chỉ huy 

phòng chống thiên tai Công ty. (Số điện thoại: 0912.372.118) 

Lực lượng chủ lực tham gia khắc phục hậu quả: 510 người, trong đó: 

- Ban chỉ huy: 13 người 

- Xí nghiệp Quản lý cắt sửa cây xanh: 128 người. 

Trong trường hợp cần giải tỏa khẩn cấp, sẽ bổ sung lực lượng gồm 510 cán bộ 

công nhân viên của các Xí nghiệp quản lý công viên số 1, số 2, số 3, Xí nghiệp sản xuất 

cây xanh, cây hoa, cây cảnh và nhà thầu phụ, trong đó: 

- Xí nghiệp Q.lý Công viên số 1: 84 người 

- Xí nghiệp Q.lý Công viên số 2: 59 người 

- Xí nghiệp Q.lý Công viên số 3: 54 người 

- Xí nghiệp Sản xuất cây xanh, cây hoa, cây cảnh: 86 người. 

- Xí nghiệp xây lắp công viên cây xanh: 44 người 

- Nhà thầu phụ - Công ty CP xây dựng và dịch vụ 68:   45 người 

- Nhà thầu phụ: Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển nông nghiệp Hà Nội: 10 người. 

a. Địa bàn quận Hoàn Kiếm (cũ) (địa bàn các phường: Hoàn Kiếm, 

Cửa Nam, Hồng Hà, Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hai Bà Trưng, Vĩnh Tuy, 

Bạch Mai). 

- Đ/c Lê Hoàng Long: Đội trưởng - Xí nghiệp quản lý CVCX số 1 

  Điện thoại: 0913.583.029 

- Đ/c Dương Đình Đảng: Đội phó PT - XN quản lý cắt sửa cây xanh 

Điện thoại: 0913.000.056 

b. Địa bàn quận Ba Đình (cũ) (địa bàn các phường: Ba Đình, Ngọc Hà, 

Giảng Võ, Hồng Hà): 

- Đ/c Đặng Quế Anh: Đội trưởng - XN quản lý CVCX số 1 

  Điện thoại: 0914.005.225 

- Đ/c Dương Đình Đảng: Đội phó PT - XN quản lý cắt sửa cây xanh. 

Điện thoại: 0913.000.056 

- Đ/c Vũ Thị Huyền: Trưởng ban TCKT - XN quản lý CVCX số 3 (địa bàn CV Bách Thảo). 
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Điện thoại: 0975.809.197 

c. Địa bàn quận Hai Bà Trưng (cũ) (địa bàn các phường: Hai Bà Trưng, 

Vĩnh Tuy, Bạch Mai, Hồng Hà): 

- Đ/c Phạm Thị Thủy: Đội trưởng - XN quản lý CVCX số 1 

  Điện thoại: 0915.927.948 

- Đ/c Phạm Ngọc Tâm: Đội phó - XN quản lý cắt sửa cây xanh 

  Điện thoại: 0912.460.219    

d. Địa bàn quận Đống Đa (cũ) (địa bàn các phường: Kim Liên, Đống 

Đa, Ô Chợ Dừa, Láng, Văn Miếu - Quốc Tử Giám; Không bao gồm các tuyến 

thuộc địa bàn phân cấp các Phường: Ô Chợ Dừa, Láng, Văn Miếu - Quốc Tử 

Giám): 

- Đ/c Vũ Đức Bảo: Phó giám đốc - XN Duy tu công trình đô thị - Công ty 

CP xây dựng và dịch vụ 68  

  Điện thoại: 0986.393.373 

- Đ/c: Nguyễn Thị Vân Yến: Đội phó - XN quản lý CVCX số 2 

Điện thoại: 0904.548.471 

- Đ/c Nguyễn Thanh Dung: Đội trưởng - XN quản lý CVCX số 2 

  Điện thoại: 0986.118.206 

e. Địa bàn quận Long Biên (cũ) và tuyến đường liên tỉnh Hà Nội - Hưng 

Yên (địa phận HN - đường Giáp Hải) (địa bàn các phường/xã: Long Biên, Bồ 

Đề, Việt Hưng, Phúc Lợi, Bát Tràng và các tuyến thuộc địa bàn phân cấp các 

Phường: Long Biên, Việt Hưng, Phúc Lợi) 

- Đ/c Hà Thị Hồng: Đội trưởng - Xí nghiệp quản lý CVCX số 3 

  Điện thoại: 0976.913.587 

- Đ/c Nguyễn Thị Lành: Phụ trách đội duy trì - XN quản lý CVCX số 3 

  Điện thoại: 0986.699.013 

Đ/c Phạm Thanh Tuấn: Trưởng ban KHKT - XN sản xuất cây xanh CH CC 

  Điện thoại: 0988.358.029 

- Đ/c Nguyễn Gia Mỹ : Đội phó - XN quản lý cắt sửa cây xanh 

  Điện thoại: 0906.261.799 

f. Tuyến đường Võ Chí Công - Võ Nguyên Giáp và Nút giao Phú 

Thượng (thuộc địa bàn các phường/xã: Nghĩa Đô, Xuân Đỉnh,Tây Hồ, Phú 

Thượng, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Phúc Thịnh, Sóc Sơn, Nội Bài) 

- Đ/c Nguyễn Tiến Độ: Đội trưởng - XN sản xuất cây xanh CH CC 

  Điện thoại:  0904.366.463 

- Đ/c Kim Nam Đông: Phó giám đốc -  XN sản xuất cây xanh CH CC 

  Điện thoại: 0986.675.380 

- Đ/c Lương Thị Thu Hà: Công ty TNHH MTV ĐTPT nông nghiệp Hà Nội 

Điện thoại: 0972.162.289 

- Đ/c Nguyễn Thanh Sơn: Đội phó -  XN Xây lắp CVCX 
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Điện thoại: 0904.411.535 

- Đ/c Nguyễn Gia Mỹ : Đội phó - XN quản lý cắt sửa cây xanh 

  Điện thoại: 0906.261.799 

- Địa điểm tập kết gỗ, củi thu hồi: Tập kết tại vườn ươm 6,5 ha khu vực Yên 

Sở, vườn ươm Song Phượng tùy theo điều kiện thực tế. Trong trường hợp khối 

lượng cây đổ cần giải tỏa, thu hồi lớn, đề nghị Sở Xây dựng Hà Nội, chính quyền 

địa phương bố trí mặt bằng phù hợp, thuận tiện trên các địa bàn để tạm thời tập 

kết củi gỗ, cành lá thu hồi nhằm đảm bảo công tác giải tỏa được nhanh chóng, kịp 

thời. 

2. Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng Sông Đà 9 

Trưởng ban: Ông Ngô Văn Sáng - Trưởng ban phòng chống thiên tai; ĐTDĐ: 

0968.087.683. 

Lực lượng chủ lực tham gia khắc phục hậu quả: 31 người, trong đó: 

- Ban chỉ huy : 06 người 

- Đội xung kích: 25 người 

* Đối với các trường hợp cây đổ cành gẫy trên đường, phố, nơi công cộng trên 

địa bàn phường Thanh Xuân: 

Ông Nguyễn Tiến Tới - Cán bộ - Phó trưởng ban thường trực; ĐTDĐ: 

0966.548.962; tổng hợp số liệu báo cáo chung. 

Bà Lê Thị Ngọc – Cán bộ; ĐTDĐ: 0334.747.786; tổng hợp tình hình và tổ chức 

triển khai, thực hiện. 

3. Công ty cổ phần Fapimex Nam Định 

Chỉ huy chung: Ông Hoàng Trung Kiên - Giám đốc Công ty - ĐTDĐ: 

0983.898.858. 

Ông Nguyễn Đình Duy - ĐTDĐ: 0986995646. 

Ông Chu Khánh Long - ĐTDĐ: 0989834222. 

Lực lượng chủ lực tham gia khắc phục hậu quả: 25 người, trong đó: 

- Ban chỉ huy: 03 người; 

- Cán bộ kỹ thuật: 02 người; 

- Công nhân: 20 người. 

Địa điểm tập kết các trang thiết bị, máy móc: Tập kết tạm tại Một phần mặt bằng 

của bãi thuộc công ty TNHH Thương mại nâng cẩu và Vận tải Hiếu Khương với diện 

tích thuê 2.000 m2 – Địa điểm: xã Lại Yên, xã Hoài Đức, Thành phố Hà Nội. 

Địa điểm tập gỗ, củi phát sinh trong trường hợp giải toả cây đổ, cành gãy: Tập kết 

tạm tại Một phần mặt bằng của bãi thuộc công ty TNHH Thương mại nâng cẩu và Vận 

tải Hiếu Khương với diện tích thuê 2.000 m2 – Địa điểm: xã Lại Yên, xã Hoài Đức, 

Thành phố Hà Nội. 

4. Công ty TNHH Thảo Nguyên Phú 

* Đối với các trường hợp cây đổ cành gẫy trên đường, phố, nơi công cộng trên 

địa bàn phường Hoàng Mai: 
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Chỉ huy chung: Ông Đỗ Hữu Đoàn - Giám đốc công ty - Trưởng ban phòng chống 

thiên tai; ĐTDĐ: 0912.510.512. 

Ông Nguyễn Văn Thể - Chỉ huy trưởng phụ trách gói thầu; ĐTDĐ: 0963.621.386. 

Lực lượng chủ lực tham gia khắc phục hậu quả: 43 người, trong đó: 

- Ban chỉ huy: 05 người 

- Đội công viên cây xanh: 38 người 

Địa điểm tập gỗ, củi phát sinh trong trường hợp giải toả cây đổ, cành gãy: Tập kết 

tạm tại kho bãi xã Ngọc Thụy, xã Gia Lâm và tập kết tạm tại kho bãi xã Thạch Hòa, xã 
Quốc Oai  

5. Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng đô thị Đông Đô 

Chỉ huy chung: Ông Lưu Xuân Linh - Giám đốc công ty - Trưởng ban phòng 

chống thiên tai; ĐTDĐ: 0976.060.368. 

Ông Nguyễn Anh Minh - Phó Giám đốc – Phó Trưởng ban; ĐTDĐ: 0983.461.101. 

Bà Kiều Thị Hồng Trang – Phụ trách chung; ĐTDĐ: 0973.957.961. 

Ông Nguyễn Trung Hiếu - Cán bộ kỹ thuật; ĐTDĐ: 0333.934.319. Phụ trách các 

tuyến trên địa bàn Cầu Giấy + 2 bờ sông Tô Lịch.  

Ông Trần Thanh Hải - Cán bộ kỹ thuật; ĐTDĐ: 0967.548.599. Phụ trách các tuyến 

đường trên địa bàn các phường: Cầu Giấy, Nghĩa Đô, Yên Hòa, Hồng Hà, Tây Tồ, Phú 

Thượng, Từ Liêm, Xuân Phương, Tây Mỗ, Đại Mỗ, Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Đỉnh, 

Đông Ngạc, Thượng Cát. 

Lực lượng chủ lực tham gia khắc phục hậu quả: 91 người, trong đó: 

- Ban chỉ huy: 05 người 

- Đội công viên cây xanh: 91 người 

- Địa điểm tập kết củi gỗ thu hồi: Tập kết tại bãi Kim Chung và bãi Kiêu Kỵ  

6. Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Hà Thành 

Chỉ huy chung: Ông Hoàng Cao Linh - GĐ Cty CPTV ĐTXD Hà Thành - 

Trưởng ban phòng chống thiên tai; ĐTDĐ: 0961.797.685 

Lực lượng chủ lực tham gia khắc phục hậu quả: 68 người, trong đó: 

- Ban chỉ huy, phụ trách địa bàn: 08 người 

- Đội quản lý cây xanh đô thị số 1: 60 người. 

- Bà Đào Thị Lụ - Đội phó đội QLCXĐT số 1; ĐTDĐ: 0943.189.232 

- Ông Đàm Ngọc Nam - Phụ trách giải tỏa địa bàn 18 xã, gồm: Đông Anh, Thư 

Lâm, Phúc Thịnh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Sóc Sơn, Nội Bài, Kim Anh, Đa Phúc, Trung 

Giã, Gia Lâm, Thuận An, Bát Tràng, Phù Đổng, Mê Linh, Yên Lãng, Tiến Thắng, Quang 

Minh; ĐTDĐ: 0985.643.456. 

- Ông Phạm Cao Dương - Phụ trách giải tỏa địa bàn phường Nam Từ Liêm (cũ); 

ĐTDĐ: 0896.953.584. 

7. Công ty cổ phần đô thị Việt Úc 
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Chỉ huy chung: Ông Lê Quang Lực - Giám đốc công ty - Trưởng ban phòng chống 

thiên tai; ĐTDĐ: 0912.799.026. 

Lực lượng chủ lực tham gia khắc phục hậu quả: 162 người, trong đó: 

- Ban chỉ huy: 10 người 

- Đội xung kích: 152 người 

Ông Nguyễn Ngọc Phúc – Phó Giám đốc – Phó trưởng ban thường trực; ĐTDĐ: 

0989.558.879. 

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn – Cán bộ phụ trách đội (phụ trách chung); ĐTDĐ: 

0936.381.556. 

Bà Bùi Thị Vân Khánh – Cán bộ P.KHTH – Phó ban TT; ĐTDĐ: 0362.484.648. 

* Đối với các trường hợp cây đổ cành gẫy trên đường, phố, nơi công cộng trên 

địa bàn phường Tây Hồ: 

Ông Lê Nam Khánh – Cán bộ kỹ thuật; ĐTDĐ: 0388.492.983. 

* Đối với các trường hợp cây đổ cành gẫy trên đường, phố, nơi công cộng trên 

địa bàn phường Hoàng Mai (các tuyến phố Nam Sơn, Đạm Phương, Nguyễn Duy 

Trinh, Văn Tân, Linh Đường, Trần Thủ Độ, Nguyễn Phan Chánh, Bùi Quốc Khái, 

vỉa hè Đường Vành đai III, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển: 

Bà Nguyễn Thị Phương Hà – Cán bộ kỹ thuật; ĐTDĐ: 0862.492.086. 

* Đối với các trường hợp cây đổ cành gẫy trên đường, phố, nơi công cộng trên 

địa bàn phường Bắc Từ Liêm: 

Bà Nguyễn Thị Mai Anh – Cán bộ kỹ thuật; ĐTDĐ: 0963.706.098 

8. Công ty cổ phần Xây dựng dịch vụ và thương mại 68 

Chỉ huy chung: Ông Phạm Trung Thành – Điều hành dự án – Trưởng ban phòng 

chống thiên tai; ĐTDĐ: 0966.832.586 

Lực lượng chủ lực tham gia khắc phục hậu quả: 190 người, trong đó: 

- Ban chỉ huy, phụ trách địa bàn: 20 người 

- Đội cây xanh số 1: 30 người 

- Đội cây xanh số 2: 40 người 

- Đội cây xanh số 3: 40 người 

- Đội cây xanh số 4: 30 người 

- Đội cây xanh số 5: 30 người 

Trong trường hợp cần giải tỏa khẩn cấp, sẽ bổ sung lực lượng gồm hơn 100 công 

nhân viên của các Đội công trình xây dựng số 1,2,3,4,5 của Công ty. 

* Đối với các trường hợp cây đổ cành gẫy trên đường, phố, nơi công cộng trên 

địa bàn các phường Thanh Liệt, Định Công, Kiến Hưng, xã Đại Thanh, Bình Minh, 

Thanh Oai, Dân Hoà: 

- Ông Phạm Trung Thành - Trưởng ban phòng chống thiên tai - ĐTDĐ: 

0966.832.586 

- Ông Lưu Thế Trung - Phụ trách giải tỏa; ĐTDĐ: 0392.994.992 
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- Bà Chu Thị Hồng Thảo- CBKT; ĐTDĐ: 0392.925.786 

* Đối với các trường hợp cây đổ cành gẫy trên đường, phố, nơi công cộng trên 

địa bàn các xã Yên Xuân, Hoà Lạc, Tây Phương, Hạ Bằng, Thạch Thất, Phú Cát, 

Kiều Phú, Hưng Đạo, Quốc Oai, Hát Môn, Phúc Lộc, Phúc Thọ, An Khánh, Sơn Đồng, 

Dương Hoà, Hoài Đức, Ô Diên, Yên Bài, Ba Vì, Suối Hai, Bất Bạt, Cổ Đô, Vật Lại, 

Quảng Oai: 

- Ông Vũ Quốc Bảo -  Phó ban phòng chống thiên tai; ĐTDĐ: 0333.134.226 

- Ông Phan Văn Tựa - Phụ trách giải tỏa ; ĐTDĐ: 0865.222.119 

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai-CBKT; ĐTDĐ: 0983.449.331 

* Đối với các trường hợp cây đổ cành gẫy trên đường, phố, nơi công cộng trên 

địa bàn phường Hà Đông (cũ) ; trục đường Cienco 5 và trục Lê Trọng Tấn – Phúc 

La – Văn Phú:  

- Ông Trần Văn Trung -  Trưởng phòng QL DTCX - Ủy viên ban phòng chống 

thiên tai; ĐTDĐ: 0915.623.444 

- Ông Mạc Văn Chiều - Phụ trách giải tỏa; ĐTDĐ: 0399.433.328 

- Ông Đỗ Duy Bắc -CBKT; ĐTDĐ: 0348.851.364 

* Đối với các trường hợp cây đổ cành gẫy trên đường, phố, nơi công cộng trên 

trục Đại lộ Thăng Long:  

- Ông Nguyễn Xuân Thủy -  Phó giám đốc Xí nghiệp - Ủy viên ban phòng chống 

thiên tai; ĐTDĐ: 0333.134.226 

- Ông Nguyễn Ngọc Sơn -CBKT; ĐTDĐ: 0989.882.089 

- Ông: Lưu Thế Vĩnh -CBKT, ĐTDĐ: 0943.246.333 

- Ông: Bùi Văn Lập- Phụ trách giải toả: ĐTDĐ: 0356.668.657 

* Đối với các trường hợp cây đổ cành gãy trên đường, phố, nơi công cộng trên địa 

bàn phường Bồ Đề, Phúc Lợi, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Ô Chợ Dừa, Láng (gói 

thầu 18) 

- Ông: Cao Vân Khánh – Giám đốc Xí nghiệp – Phó ban phòng chống thiên tai: 

ĐTDĐ: 089.8577977 

- Ông: Nguyễn Văn Tuấn- CBKT, ĐTDĐ: 0987.850.817 

- Bà: Mai Thị Khánh Linh- CBKT ĐTDĐ: 0962.629.490 

- Ông: Lưu Trọng Tú- Phụ trách giải toả, ĐTDĐ: 0979.557.993 

9. Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Sơn Tây 

Điện thoại trực 24/24h hàng ngày: 02433.834.530 

Chỉ huy chung: Ông Đinh Ngọc Quyền - Giám đốc công ty - Trưởng ban phòng 

chống thiên tai; ĐTDĐ: 0985.823.399. 

Lực lượng chủ lực tham gia khắc phục hậu quả: 40 người, trong đó: 

- Ban chỉ huy     : 05 người 

- Đội công viên cây xanh   : 35 người 
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Trong trường hợp cần giải tỏa khẩn cấp, sẽ bổ sung lực lượng gồm hơn 5-10 cán bộ công 

nhân viên của các đội vệ sinh môi trường, đội thoát nước, đội điện của Công ty. 

* Đối với các trường hợp cây đổ cành gẫy trên đường, phố, nơi công cộng trên 

địa bàn phường Sơn Tây, phường Tùng Thiện, xã Đoài Phương: 

- Ông Lê Đức Mạnh – Phó Giám Đốc- Chỉ huy trưởng phụ trách các tuyến đường 

Quốc lộ 21, Quốc lộ 32, đường tránh Quốc lộ 32, trục phát triển thị xã Sơn Tây, tỉnh lộ 

414A (87A cũ), tỉnh lộ 414 phố Thanh Vị, tỉnh lộ 413, Phố Hữu Nghị, Tỉnh lộ 416; 

ĐTDĐ: 0975.298.117 

- Bà Lê Thị Thúy Hằng - Cán bộ giám sát; ĐTDĐ: 0988.389.028 

* Đối với các trường hợp cây đổ cành gẫy trên tuyến đường Phúc Hòa xã Phúc 

Thọ: 

- Ông Đặng Hồng Định- Phó Phòng KHKT - Chỉ huy trưởng phụ trách; ĐTDĐ: 

0986.451.465 

- Bà Tô Thị Hồng Giang - Đội phó đội CVCX; ĐTDĐ: 0985.194.322 

10. Công ty TNHH MTV Vườn thú Hà Nội 

Chỉ huy chung: Ông Nguyễn Minh Quyết – Phó giám đốc công ty - Trưởng ban 

phòng chống thiên tai; ĐTDĐ: 0916.305.292. 

Số điện thoại thường trực phòng chống bão lụt: 

- Phòng Chủ tịch công ty: 024.37.663.436 

- Phòng Tổ chức hành chính: 024.38.347.395 

- Phòng Kế hoạch: 024.37.669.678 

- Phòng Bảo vệ: 024.37.663.438 

II. PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ CỦA CÁC ĐƠN VỊ ỨNG TRỰC CHỦ CHỐT 

1. Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội 

Phương tiện thiết bị cơ giới, xe ô tô các loại (37 xe chuyên dùng các loại + 04 

máy nghiền cành), trong đó: 

+ Xe ben tự đổ: 2 xe 

+ Xe cẩu tự hành 3,5-10 tấn: 8 xe 

+ Xe nâng 16 m (Haulotte) 3 xe 

+ Xe nâng 18 m (Haulotte) 5 xe 

+ Xe nâng 26 m (Haulotte) 3 xe 

+ Xe nâng 32 m (Haulotte) 1 xe 

+ Xe thang 12-24m: 6 xe 

+ Xe tải: 4 xe 

+ Xe ô tô 5-7 chỗ: 3 xe 

+ Xe ô tô 16 chỗ:                                   2 xe 

+ Máy nghiền cành Jensen A540 3 xe 

+ Máy nghiền cành Jensen A141XL 1 xe 

Trang thiết bị khác: 
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+ Cưa máy: 67 cái 

+ Cưa tay: 76 cái 

+ Máy phát điện: 4 cái 

+ Áo phản quang: 567 cái 

+ Dây phản quang: 1.400 m 

+ Cọc tiêu: 179 cái 

+ Biển báo: 38 cái 

+ Áo mưa:  567 cái 

2. Công ty cổ phần xây dựng dịch vụ và thương mại 68 

Phương tiện thiết bị cơ giới: 

- Xe nâng 16m     : 10 cái 

- Ô tô tự đổ >=5T    : 07 cái 

- Xe cẩu     : 08 cái 

- Xe con 7 chỗ     : 02 cái 

- Xe con 4 chỗ     : 02 cái 

Trang thiết bị khác: 

- Máy cưa (Đức-Thụy Điển )  : 24 cái 

- Xích cưa     : 50 cái 

- Cưa tay     : 10 cái 

- Máy phát điện    : 02 cái 

- Dụng cụ cảnh giới (áo phản quang, dây: 30 bộ phản quang, cọc tiêu, biển báo, áo 

mưa phản quang) 

- Ngoài ra còn các công cụ, dụng cụ khác (xà beng, cuốc chim, dây thừng, thang 

tre, đèn pin, bút thử điện..) 

3. Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Hà Thành 

Phương tiện thiết bị cơ giới: 

- Xe nâng  : 07 cái 

- Xe phục vụ chỉ huy công tác hiện trường: 01 xe bán tải 

- Xe tải tự đổ  : 02 cái. 

- Xe cẩu  : 04 cái 

- Xe ép rác  : 02 cái 

- Xe ô tô 30 chỗ       : 01 xe 

Trang thiết bị khác: 

- Biển báo   : 10 bộ 

- Xe cải tiến   : 04 chiếc 

- Cuốc, xẻng   : 20 cái 

- Xà beng   : 05 chiếc 

- Máy phát điện  : 04 cái 
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- Máy bơm   : 04 cái 

- Máy xúc    : 03 cái 

- Ngoài ra còn có thừng chão, còi, đèn cảnh báo, đèn pin, barie,… 

4. Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Sơn Tây 

Phương tiện thiết bị cơ giới: 

- Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ, đảm bảo các trang thiết bị phục vụ 

phòng chống bão được tốt, sãn sàng phục vụ khi có tin bão. 

- Xe ô tô các loại: 10 xe các loại, trong đó: 

- Xe ben tự đổ 5 tấn: 02 xe. 

- Xe cẩu tự hành: 01 xe. 

- Xe tải 1,25 tấn: 04 xe. 

- Xe nâng 14 -16m: 02 xe. 

- Xe con kiểm tra: 01 xe. 

Trang thiết bị khác: 

- Máy cưa: 04 cái 

- Máy phát điện: 02 cái. 

- Áo phản quang: 20 cái 

- Dây phản quang: 300m. 

- Cọc tiêu: 20 cái. 

- Biển báo: 10 cái. 

- Dao dựa: 10 cái. 

5. Công ty CP đầu tư phát triển xây dựng Sông Đà 9 

Phương tiện thiết bị cơ giới: 

- Xe tải tự đổ : 01 xe. 

- Xe tải  : 01 xe. 

- Xe ô tô 30 chỗ       : 01 xe 

- Xe nâng tự hành : 02 cái 

- Cẩu tự hành:  : 01 xe 

- Xe ép rác:   : 01xe 

Trang thiết bị khác: 

- Cọc gông, chống cây : 100 cọc D6-8 cm, chiều dài L= 4m 

- Biển báo   : 01 bộ 

- Cuốc, xẻng   : 10 cái 

- Xà beng   : 05 chiếc 

- Cưa máy:    : 10 cái 

III. NHÂN LỰC VÀ ĐƠN VỊ HUY ĐỘNG HỖ TRỢ BỔ SUNG 
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1. Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị HN (024- 3845 4807) 

- Ông Lê Anh Tuấn - CT HĐTV, ĐTDĐ: 0904883638 

- Ông Nguyễn Hữu Tiến - TGĐ, ĐTDĐ: 0913301815 

- Xe chở rác: 10 xe 

2. Công ty MTĐT Hà Đông (024-33552070) 

- Ông Đinh Văn Tiến - GĐ: 0913288060 

- Ông Phạm Trung Thành - TGĐ, ĐTDĐ: 0912632645 

- Xe ô tô cẩu tự hành: 01 xe 

- Xe tải: 10 xe. 
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Phụ lục 05. . DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CÁC CÔNG TY CẤP NƯỚC CẤP NƯỚC 
1. Công ty TNHH MTV NƯỚC SẠCH HN 

1.1. Trực cấp nước 

TT Họ và Tên Chức danh Địa điểm trực - 

nhiệm vụ 

Điện thoại 

I Ban chỉ đạo    

 Trực điều độ Công ty 

(đường dây nóng) 

 Số 44 Yên Phụ 0243.8293166 

 Trương Tiến Hưng Phó TGĐ Chỉ đạo chung 0906252768 

 Trần Quốc Đạt TP.TT-BV Phó ban phụ trách 

PCCC 

& CNCH 

0913231888 

 Nguyễn Huy Toàn  PP. KHĐT Phó ban phụ trách 

PCLB 
0935 855 855 

 Đ/c Nguyễn Mạnh Cường PP.KT Phó ban 0979 148 390 

II Các đơn vị trực thuộc    

1 Khối văn phòng   024.38294056 

 Trần Quốc Đạt TP.TT-BV Trưởng Ban 0913 231888 

 Diệp Hoài Nam TP.TC-ĐT Uỷ viên TT 0908 215966 

 Trần Thị Lan Anh TP.HC-QT Uỷ viên 0989 085176 

 Bùi Anh Thư TP KTCL nt 0918654599 

2 Nhà máy nước Yên Phụ  Số 44 Yên Phụ  

 Trực SX 24/24h   024.37151254 

 Phùng Chí Hiếu Giám đốc Trưởng ban 09840620667 

 Nguyễn Thanh Bình Phó Giám đốc Phó Trưởng ban 0934297298 

3 Nhà máy nước Ngô Sĩ 

Liên 

   

 Trịnh Xuân Nguyên Giám đốc Trưởng ban 0913368854 

 Nguyễn Văn Tuấn P. Giám đốc Phó ban 0904 332039 

4 Nhà máy nước Mai Dịch    

 Nguyễn Văn Vượng Giám đốc Trưởng ban 0982037573 

 Nguyễn Vân Anh Phó Giám đốc Phó Trưởng ban TT 0983220828 

5 Nhà máy nước Tương 

Mai 

   

 Lê Thanh Hường PGĐ phụ trách Trưởng ban 0903291562 
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TT Họ và Tên Chức danh Địa điểm trực - 

nhiệm vụ 

Điện thoại 

 Lưu Bách Cảnh           Phó Giám đốc Phó ban 0973 238 787 

6 Nhà máy nước Pháp Vân    

 Trần Thăng Giám đốc Trưởng ban 0932371399 

 Nguyễn Hoàng Nam Phó Giám đốc Phó Trưởng ban TT 0936881610 

7 Nhà máy nước Hạ Đình    

 Trần Quốc Tiến Giám đốc Trưởng ban 0982869978 

 Đỗ Minh Phương Phó Giám đốc Phó Trưởng ban 0912867172 

8 Nhà máy nước Ngọc Hà    

 Mai Đình Cường PGĐ phụ trách Trưởng ban 0912989258 

 Phạm Thành Nam Phó Giám đốc Phó Trưởng ban 0975588889 

9 Nhà máy nước Lương 

Yên 

   

 Trần Ngọc Hưng Giám đốc Trưởng ban 0989096296 

 Phạm Văn Phong Phó Giám đốc Phó Trưởng ban 0974942463 

10 Nhà máy nước Cáo Đỉnh    

 Nguyễn Văn Công Giám Đốc Trưởng ban 0903 212293 

 Nguyễn Trọng Thành Phó Giám đốc P. Trưởng ban 0973689119 

11 Nhà máy nước Nam Dư    

 Trần Xuân Hùng Giám đốc Trưởng ban 0915551580 

 Phan Trọng Hà Phó Giám đốc Phó Trưởng ban 0989191383 

12 Nhà máy nước Gia Lâm    

 Phí Văn Thuận Giám đốc Trưởng ban 0913307016 

 Phạm Thùy Linh Phó Giám đốc Phó Trưởng ban TT 0378018048 

 Âu Xuân Thuấn PT giếng SH Phó Trưởng ban 0979977562 

13 Nhà máy nước Bắc 

Thăng Long 

   

 Nguyễn Đức Trường Giám đốc Trưởng ban 0912354195 

 Trần Văn Thanh Phó Giám đốc Phó Trưởng ban 0979828485 

 Trần Huy Toản Phó Giám đốc  Phó Trưởng ban 0904 615 575 

14 XN KDNS Ba Đình  Số 18 Núi Trúc  

 Nguyễn Thanh Hùng Phó Giám đốc Phó Trưởng ban 0988121715 

 Nguyễn Đoàn Lộc Phó Giám đốc Phó Trưởng ban 0912171541 

 Nguyễn Thị Thu Lan Phó Giám đốc Phó Trưởng ban 0989 188994 
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TT Họ và Tên Chức danh Địa điểm trực - 

nhiệm vụ 

Điện thoại 

15 XN KDNS Đống Đa  Số 1 Quốc Tử Giám  

 Nguyễn Công Dũng  Phó Giám đốc Trưởng ban 0913755251 

 Nguyễn Văn Nhân TP KH-KT Phó Trưởng ban 0985348908 

16 XN KDNS Hai Bà Trưng  Số 1 Trần Khát Chân  

 Ngô Đức Huy Phó Giám đốc Trưởng ban 0966696106 

 Hoàng Quốc Hiếu TP KH-KT Ủy viên  

17 XN KDNS Hoàng Mai   Số 1 Trần Thủ Độ  

 Lê Anh Tuấn         Phó Giám đốc Trưởng ban 0913398219 

 Lê Quang Thành       TP KH-KT     Ủy viên TT  

18 XN KDNS Cầu Giấy  Số 1 Phạm Thuật Duật  

 Trần Ngọc Quang Giám đốc Trưởng ban 0913563229 

 Nguyễn Hữu Hải Lâm Phó Giám đốc Phó Trưởng ban 0983583767 

19 Công ty CP Nước sạch số 

2 Hà Nội 

   

 Nguyễn Hoàng Việt Phó Giám đốc Trưởng ban 0984 861434 

 Nguyễn Hải Hà TP KH-KT Ủy viên TT  0983 579994 

 Phạm Ngọc Hiếu GĐ ban QLDA Ủy viên 0983810868 

20 XN Cơ điện Vận Tải  Số 1 Quốc Tử Giám  

 Lê Công Truyền Phó Giám đốc 

phụ trách ĐT 

Trưởng ban 0988115515 

 Nguyễn Tuấn Anh Phó Giám đốc Phó Trưởng ban 0962709666 

1.2. Thiết bị: 

- Xe ô tô chỉ huy PCLB:   03 xe 

- Xe stec (5-10)m3:    07 xe 

- Xe Ô tô cẩu tự hành 2,5 tấn:  02 xe 

- Xe Ô tô cẩu tự hành 6 tấn:   01 xe 

- Máy xăng bơm nước:  02 chiếc 

- Máy phát điện hàn:                   01 chiếc 

- Máy hàn:                                  02 chiếc 

- Máy cắt:                                   02 chiếc 

- Các thiết bị thi công chuyên dụng khác 

2. Công ty Viwaco  

2.1 Trực cấp nước 
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- Nguyễn Văn Tới - Tổng Giám đốc:  0903438793 

- Đinh Hoàng Lân  - Phó TGĐ:   091 2152880; 

- Cao Hải Tháp  - Phó TGĐ:   0973344988; 
- Bế Thành - TP Kỹ thuật: 0983.780.219 

2.2 Thiết bị: 

- Xe Stec: (4-6)m3: 2 xe 

- Các thiết bị thi công chuyên dụng 

3. Công ty Nước sạch Hà Đông  

3.1. Trực cấp nước: 
- Lại Văn Thịnh - Chủ tịch Công ty: 0979817363 

- Hoàng Văn Thắng - Tổng giám đốc: 096 2932468; 

- Trần Đình Quang, TP KH SX: 098 2043159 ; 

3.2. Phương tiện, thiết bị 
- Xe Stec: (6-10) m3: 4 xe 

- Các thiết bị thi công chuyên dụng 

4. Công ty Cổ phần cấp nước Sơn Tây  

4.1. Trực cấp nước: 
- Trực điều độ: 024.33832462 

- Trần Đình Vinh - Giám đốc: 0904128649 

4.2. Phương tiện, thiết bị 
- Xe Stec: (6-10) m3: 2 xe (thuê) 

- Các thiết bị thi công chuyên dụng 

5. Công ty Cổ phần nước mặt sông Đuống  

- Nguyễn Văn Tùng – Giám đốc Xí nghiệp QLVH TOTD: 0987420785 

- Phạm Trường Sơn- Giám đốc nhà máy: 0982228845 

6. Công ty Cổ phần Đầu tư nước sạch sông Đà 

 - Nguyễn Xuân Quý - Tổng giám đốc: 0973773366 

- Trịnh Văn Nam - Phó Tổng giám đốc: 0982 383 868 

- Trực cấp nước (Phòng điều khiển trung tâm): 0974 045 430 

7. Công ty Cổ phần nước sạch Tây Hà Nội 

 - Nguyễn chí Thịnh -  Tổng giám đốc: 0988861618 

8. Công ty TNHH Đồng Tiến Thành Thủ Đô 

 - Vũ Đức Toản - Giám đốc: 0975667748 

 - Dương Huy Nguyện – phó Giám đốc: 0962.824.185 

 - Trần Quang Kiên – phó phòng kỹ thuật: 0986.170.718 

9. Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội 

 - Lê Văn Luyện - Giám đốc: 0981266969 

10. Công ty môi trường đô thị Xuân Mai 
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- Nguyễn Ngọc Oanh - Tổng giám đốc: 0989198567 

11. Công ty cổ phần cấp nước Mê Linh: 

- Nguyễn Thị Diệu Hằng - Phó Giám đốc 0988002266 

 

 

Phụ lục 06. DANH BẠ CÁC ĐƠN VỊ QUẢN LÝ, DUY TRÌ HỆ THỐNG HẠ 
TẦNG NGẦM SỬ DỤNG CHUNG THEO ĐỊA BÀN QUẢN LÝ 

Stt Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Ghi chú 

I Công ty CP Đầu tư thương mại và xây dựng đô thị Hà Nội 

1 Nguyễn Văn Khánh Giám đốc 0905268888   

2 Nguyễn Phi Khanh Chỉ huy trưởng 0359114911   

3 Tạ Hồng Thương Cán bộ địa bàn 0902299968   

4 Tạ Văn Tân Công nhân  0362398965   

5 Đỗ Văn Phú Công nhân  0975278068   

6 Nguyễn Văn Tuyên Công nhân  0961415993   

7 Cao Văn Thường Công nhân  0329467554   

8 Nguyễn Văn Trà Công nhân  0399650182   

II Công ty CP Điện chiếu sáng và Thiết bị đô thị Hồ Gươm 

1 Nguyễn Xuân Nghi Phó Tổng Giám đốc 0986548084   

2 Bùi Đức Sơn Chỉ huy trưởng 0984733235   

3 Đặng Văn Hoạt Cán bộ địa bàn 0932995383   

4 Tạ Xuân Kim Công nhân  0986432489   

5 Tạ Văn Tánh Công nhân  0398367825   

6 Đỗ Văn Thọ Công nhân  0904152551   

7 Nguyễn Thành Luân Công nhân  0974022357   

8 Nguyễn Văn Bắc Công nhân  0986621862   

III Công ty CP xây dựng ASICO 

1 Nguyễn Văn Thích Giám đốc 0988015888   

2 Nguyễn Văn Phần Phó chỉ huy trưởng 0973881911   

3 Nguyễn Văn Trình Cán bộ địa bàn 0964141254   

4 Nguyễn Công Đại Công nhân 0329696731   

5 Nguyễn Văn Thỏa Công nhân 0983115303   

6 Nguyễn Văn Thành Công nhân 0988216821   

7 Nguyễn Viết Đạt Công nhân 0329696731   

8 Lê Thanh Tùng Công nhân 0988567768   

IV Công ty Kinh Đô 

1 
Nguyễn Quang 

Hưng 
Phó Giám đốc 0983336885 

  

2 Nguyễn Văn Nên Phó chỉ huy trưởng 0834723666   

3 Nguyễn Quang Huy Cán bộ địa bàn 0797543325   

4 Trần Mạnh Tuấn Công nhân 0836552086   

5 Nguyễn Tiến Tùng Công nhân 0399042837   

6 Vũ Văn Ngọc Công nhân 0964775567   

7 Nguyễn Văn Tuấn Công nhân 0978112269   

8 Nguyễn Văn Hạnh Công nhân 0961218585   
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Danh mục vật tư thiết bị: 

STT Danh mục Đơn vị 
Số 

lượng 
Ghi chú 

I Công ty CP Đầu tư thương mại và xây dựng đô thị Hà Nội   

1 Máy móc xe     

  Xe cẩu xe 1   

  Xe chở bùn       

2 Thiết bị, dụng cụ       

  Máy khoan, máy đục, máy hàn, máy cắt… cái 8 tại kho 

  Xà beng, xà cầy, cuốc, cào, xẻng…. cái 20 tại kho 

  Tấm tôn đậy cái 7 tại kho 

  Rào chắn, chóp cảnh báo,.. cái 20 tại kho 

3 Phương tiện       

  Ô tô tuần đường xe 1   

  Xe máy tuần đường xe 7   

4 Vật tư, vật liệu       

  Tấm đan (2,5m x 0,5m x 0,2m),… Tấm 20 tại kho 

  Tấn đan (1,2m x 0,55m x 0,1m),… tấm 15 tại kho 

  cánh bể gang ( bể 2TG, 4TG, 6TG),.. cánh 30 tại kho 

II Công ty CP Điện chiếu sáng và Thiết bị đô thị Hồ Gươm 

1 Máy móc xe     

  Xe cẩu xe 1   

  Xe chở bùn       

2 Thiết bị, dụng cụ       

  Máy khoan, máy đục, máy hàn, máy cắt… cái 8 tại kho 

  Xà beng, xà cầy, cuốc, cào, xẻng…. cái 20 tại kho 

  Tấm tôn đậy cái 8 tại kho 

  Rào chắn, chóp cảnh báo,.. cái 20 tại kho 

3 Phương tiện       

  Ô tô tuần đường xe 1   

  Xe máy tuần đường xe 8   

4 Vật tư, vật liệu       

  Tấm đan (2,5m x 0,5m x 0,2m),.. Tấm 20 tại kho 

  Tấn đan (1,2m x 0,55m x 0,1m),.. tấm 20 tại kho 

  Cánh bể gang ( bể 2TG, 4TG, 6TG),… cánh 25 tại kho 

III Công ty CP xây dựng ASICO       

1 Máy móc xe     

  Xe cẩu xe     

  Xe chở bùn       

2 Thiết bị, dụng cụ       

  Máy khoan, máy đục, máy hàn, máy cắt… cái 8 tại kho 

  Xà beng, xà cầy, cuốc, cào, xẻng…. cái 15 tại kho 

          

3 Phương tiện       

  Ô tô tuần đường xe 1   

  Xe máy tuần đường xe 6   

4 Vật tư, vật liệu       

  Tấm đan  Tấm 10 tại kho 
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STT Danh mục Đơn vị 
Số 

lượng 
Ghi chú 

IV Công ty Kinh Đô       

1 Máy móc       

  Xe cẩu xe 1   

  Xe chở bùn (xe tải thùng kín) xe 1   

2 Thiết bị xe 50 
Cuốc, xẻng, xà 

beng,… 

3 Phương tiện       

  Oto tuần đường xe 1   

  Xe máy tuần đường xe 5   

4 Vật tư, vật liệu       

  Tấm đan Tấm 15   

  Cánh bể gang ( bể 2TG, 4TG, 6TG),… cánh 25   

 

 Danh sách các cơ quan, doanh nghiệp viễn thông, truyền thông trên địa bàn        

Thành phố 

STT Doanh 

nghiệp 

Địa chỉ Đầu mối liên 

hệ 

Điện thoại Email 

1  

Cục Viễn 

thông và 

cơ yếu 

(H04) - 

Bộ Công 

an 

Số 90 Trần 

Quốc Toản, 

phường Cửa 

Nam, thành phố 

Hà Nội  

Nguyễn 

Hoàng Quang  
0912.108.043  

hoangquangb

ca@gmail.co

m 

2  

Công an 

Thành 

phố Hà 

Nội  

Số 87 Trần 

Hưng Đạo, 

phường Cửa 

Nam, thành phố 

Hà Nội  

Nguyễn Đình 

Thọ  
0983.844.060  

samactim200

2@gmail.co

m 

3  

Bộ Tham 

mưu - Bộ 

Tư lệnh 

Thủ đô 

Số 8 Phạm 

Hùng, Phường 

Yên Hoà, thành 

phố Hà Nội  

Nguyễn Hồng 

Lĩnh  
0983.613.369  

4  

Lữ đoàn 

205 - Bộ 

Quốc 

Phòng 

Số 22 Trần Duy 

Hưng, Phường 

Yên Hoà, thành 

phố Hà Nội  

Lê Trung 

Hiếu  
0988.755.599  

5  

Tiểu đoàn 

18 - Bộ 

Quốc 

Phòng 

Tổ 23, ngõ 604 

Ngọc Thuỵ, 

Phường Bồ Đề, 

Thành phố Hà 

Nội  

Đ/c Thắng  0983.234.534  

6  

Sư đoàn 

361 - Bộ 

Quốc 

Phòng 

63A Lê Văn 

Lương, phường 

Yên Hoà, thành 

phố Hà Nội  

Phòng Tham 

mưu 

069523115069

561001024385

86654 
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7  

Viễn 

thông Hà 

Nội  

Số 75 Đinh Tiên 

Hoàng, phường 

Hoàn Kiếm, 

thành phố Hà 

Nội  

Đào Ngọc 

Sơn  
0912.665.156  

sondn2@vnp

t.vn 

8  
Viettel Hà 

Nội 

Tầng 3, Tòa nhà 

The Light-CT 

2A Trung Văn, 

Tố Hữu, phường 

Đại Mỗ, thành 

phố Hà Nội 

Nguyễn Văn 

Thoảng  
0988.884.880  

thoangnv@vi

ettel.com.vn 

9  

Công ty 

CP Hạ 

tầng Viễn 

thông 

CMC 

Toà nhà CMC, 

11 Duy Tân, 

phường Cầu 

Giấy, thành phố 

Hà Nội  

Lê Quang 

Đạo  
0966.706.699  

dao.lq@cmct

elecom.vn 

10  

Công ty 

CP Viễn 

thông FPT 

Tầng 9, Toà nhà 

FPT, số 10 

Phạm Văn Bạch, 

phường Cầu 

Giấy, thành phố 

Hà Nội 

Nguyễn Hồng 

Phương  
0834.721.766  

11  

Trung tâm 

mạng lưới 

MobiFone 

miền Bắc 

Số 811A Đường 

Giải Phóng, 

phường Hoàng 

Mai, thành phố 

Hà Nội 

Ngô Văn 

Thuận - Phó 

Trưởng đài 

VTHN 1  

0795.776.666  

12  

Công ty 

CP Viễn 

thông Hà 

Nội 

Tầng 6, Toà nhà 

Lotus, Số 2 Duy 

Tân, phường 

Cầu Giấy, thành 

phố Hà Nội 

Hoàng Tạ 

Quang  
0926.262.668  

quang.ht@ha

noitelecom.c

om 

13 

Chi nhánh 

HANOIC

ABSCTV 

- Công ty 

CP truyền 

hình cáp 

Hà Nội 

Tầng 11, Tòa 

nhà VIT, Số 519 

Kim Mã, 

phường Giảng 

Võ, thành phố 

Hà Nội 

Vũ Bá Chiến  0901.812.598  
chien.vb.cnh

n@sctv.vn 

14  

Tổng 

Công ty 

Truyền 

hình Cáp 

Việt Nam 

Số 3 ngõ 84 

Ngọc Khánh, 

phường Ngọc 

Khánh, thành 

phố Hà Nội  

Đỗ Thị 

Huyền  
0973.881.589  

huyendt.@vt

vcab.vn 

15  

Công ty 

cổ phần 

Viễn 

thông 

Tầng 10, Số 381 

Đội Cấn, 

phường Ngọc 

Trần Đình 

Hoàn  
0973.314.916  

hoantd@inter

com.vn 
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Intercom 

Việt Nam 

Hà, thành phố 

Hà Nội  

16  

Công ty 

CP 

NetNam 

Tầng 2, Tòa nhà 

HITC, Số 239 

đường Xuân 

Thủy, Phường 

Cầu Giấy, thành 

phố Hà Nội 

Anh Tuyền  
0919.391.2660

243.565.5656 
 

17  

Công ty 

CP HTC 

Viễn 

thông 

Quốc Tế 

Tầng 6, tòa nhà 

Lotus, số 2 Duy 

Tân, phường 

Cầu Giấy, thành 

phố Hà Nội  

Nguyễn Văn 

Sửu  
0963.468.589  

suu.n@htc-

ict.com.vn 
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